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Xuất sắc trong đường may 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3686 
Đường may ngắn tự động cho công đoạn chiết ly 
thắt lưng 



 
 

PFAFF 3686 
 
 
 
 

Chiết ly và nếp gấp ở dây thắt lưng đóng một vai trò quan trọng đối với cả sự vừa vặn và vẻ ngoài tổng thể của quần  tây, váy và áo cánh. Yêu cầu chính đối với nhà sản xuất là 

đảm bảo chất lượng phù hợp và xử lý hiệu quả trên chiếc máy dễ vận hành. Máy may tự động đường ngắn PFAFF 3686 có thể đáp ứng yêu cầu này. PFAFF 3686 dành cho nếp 

gấp chiết ly ở thắt lưng là máy may đường may ngắn tự động linh hoạt và hiệu quả nhất trên thị trường. Hiệu quả, tính linh hoạt, hiệu suất và giá cả là những ưu điểm quyết 

định của PFAFF 3686. Trong vòng 8 giờ, bạn có thể may ra 650 thành phẩm với 4 nếp gấp chiết ly và 4 nếp gấp dây thắt lưng (không có đường may chéo). 

Các phiên bản 3686-25/11 + 3686-25/12 có chiết ly hai đầu bên trong vải lên đến 490 mm (không phải trên mép), ví dụ như chiết ly ở mặt trước của áo sơ mi hoặc chiết ly ở 

mặt sau của áo cánh. 

 
 

 

Phạm vi ứng dụng rộng rãi: 
 

Tính linh hoạt cao nhất - Có sẵn nhiều loại thiết kế đường may 

 

 
Chiết ly và dây thắt lưng (kiểu) 

 

1: Chiết ly một mũ i 

Phân lớp máy 
 

-22/12 -23/11 -23/12 -25/11 -25/12 

 

x x x x x 

 
 
 

2: Chiết ly hai mũ i 
 

x x x 

 
 
 

3: Chiết ly định hình cho váy có tích hợp cạp lưng 
 

x x x x x 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chiết ly và dây thắt lưng (kiểu) 

Phân lớp máy 
 

-22/12 -23/11 -23/12 -25/11 -25/12 

 
4: Chân váy xếp ly có và không có đường may góc (hình minh họa: không có)  

 
x x x x x 

 

5: Xếp nếp ở eo với đường may dập để ủi các nếp gấp tốt hơn 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
 

 
6: Đường may ngắn để chạy đường may sẽ được gia công 

vào thắt lưng* 

 
 

x x x x x 

 

 
7: Nếp gấp dây thắt lưng  

x x x x x 

 
 

8: Hình chiết ly cho quần nữ 
 

x x x x x 

 

 
9: Chiết ly hai mũ i thẳng 

 

x x x 

 

 

* Do đó, không mất thời gian khi may cạp quần với độ sâu nếp gấp luôn chính xác 



 
 

 

PFAFF 3686 cho QUẦN có chiều dài đường may lên tới 290 mm 
 
 
 
 
 
 

 

Đặc trưng: 
 

• Chất lượng tuyệt vời; độ chính xác lặp lại cao; đường may và nếp gấp với số đo chính xác. Chỉ hướng dẫn ngắn gọn 

cần thiết do xử lý đơn giản và thân thiện với người vận hành 

• Chiết ly được may từ miệng túi đến điểm. Điều này đảm bảo một điểm mỏng, gọn gàng không có “lúm đồng tiền” lộn xộn 

• Trạm tiếp nhận vật liệu đã được cấp bằng sáng chế đảm bảo các đường may chính xác  

• • Bàn tải để định vị chính xác các phôi và chèn chúng trong khi may. chồng chéo một phần này phương pháp làm việc cho phép sử dụng máy một cách kinh tế (từ -23/xx: định vị thông 
qua con trỏ laser) 

• Chuyển đổi độc lập với ray dẫn hướng / đường viền đường may được lập trình sẵn cho phép thay đổi hoạt động trong một 

vài giây 

• Bắt đầu lại mũ i, các mũ i may đặc ở cuối đường may • Độ 

sâu mũ i kim giống hệt nhau cho độ dày vật liệu giống hệt nhau; ngay cả khi chuyển đổi vật liệu và do đó thay đổi vật liệu 

độ dày độ sâu chiết ly mong muốn có thể được duy trì chính xác bằng cách sử dụng “phím hiệu chỉnh” 

• Bộ phận kẹp chiết ly cho quần hoặc váy và các bộ phận nhỏ khác (tùy chọn) 

• Màn hình chỉ trên (tiêu chuẩn) • 

Ứng dụng đặc biệt cho -22/12: May nếp gấp trên rèm dải 

 
 
 

 

phiên bản Ứng dụng 
 

tối đa độ sâu chiết ly tối đa độ sâu nếp gấp dây thắt lưng 

30mm 
3686-22/12 Chiết ly một đầu có chiều dài đường may lên tới 250 mm 37mm* 

 
70mm 

 
3686-23/11 

Chiết ly một và hai mũ i có chiều dài đường may lên tới 290 mm không có 

bàn hút chân không 

20mm 

37mm* 

 
70mm 

 

* > xấp xỉ. chiều dài chiết ly 80 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bảng nạp lớn hơn cho chiết ly hai đầu kẹp bó 

(Tùy chọn ngày -23/11, -23/12) (Tùy chọn ngày -22/12, -23/11, 23/12) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

đơn điểm hai cánh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Màn hình chỉ trên (tiêu chuẩn trên tất cả các máy) Trạm tiếp nhận vật liệu được cấp bằng sáng chế Kẹp chỉ (tiêu chuẩn: 

-25/xx, tùy chọn: -23/12) 



 
 

 

PFAFF 3686 dành cho ÁO SƠ MI có chiều dài đường may lên tới 490 mm 

 
 
 
 

Đặc trưng: 
 

• Tất cả các tính năng của máy “tiêu chuẩn” 
 

• Chất lượng độc đáo và độ ổn định của quy trình khi gia công các đường chiết ly dài, ví dụ như trên áo sơ mi mỏng 

 • Bắt đầu lại mũ i, các mũ i may đặc hoặc mũ i nhọn ở cuối đường may • Bàn nạp lớn (823 x340 mm)  

• Thiết bị để „bắt đầu đường may ngay ngắn“ + thiết bị hút đối với phần tựa chỉ (tùy chọn)  

• Cắt sạch ở cuối đường may (< 5 mm) --> chỉ có trên -25/11 • Con trỏ LED để định vị vật liệu  

• Độ căng cuộn cho đường may không nhăn (tiêu chuẩn: -25/ xx, tùy chọn: -23/12)  

• Giám sát chỉ trên  

• Kẹp chỉ (tiêu chuẩn: -25/xx, tùy chọn:-23/12)  

• Bộ xếp chồng đặc biệt (tùy chọn cho -25/xx)  

• Bàn cấp liệu có chân không (tùy chọn)  

• Thiết bị kẹp chiết ly bán thân, cố định trên bàn cấp liệu (tùy chọn)  

• Bộ phận chặn nguyên liệu trên bàn cấp liệu để định vị vải (tùy chọn cho -25/11)  

• Bàn đạp chân + cuộn vận chuyển (tùy chọn cho -25/11) 

 
 

Phiên bản 

 
 

3686-23/12 

 

 
3686-25/11 

 

 
3686-25/12 

 
Ứng dụng 

Chiết ly hai mũ i trên áo sơ mi và áo 

cánh có chiều dài đường may lên đến 290 mm với bàn hút chân 

không đặc biệt 

Chiết ly hai đầu có chiều dài đường may lên đến 490 

mm với bộ cắt chỉ dành cho các đầu chỉ ngắn (< 5 mm) 

Chiết ly hai đầu có chiều dài đường  may lên đến 490 mm 

mà không cần cắt chỉ dành cho các đầu chỉ ngắn (< 5 mm) 

 

tối đa độ sâu chiết ly 

 
 

20mm 

 

 
20mm 

 

 
20mm 

 
tối đa độ sâu nếp gấp dây thắt lưng 

 

22mm 

 

 
20mm 

 

 
20mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
con trỏ LED Bộ xếp chồng đặc biệt (Tùy chọn cho -25/xx) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

cho chiết ly / 490 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thiết bị hút (Tùy chọn) Cắt sạch ở cuối đường may (< 5mm) 



 
 

PFAFF 3686 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bảng điều khiển P1: 
 

• P1 là bảng điều khiển thân thiện với người dùng với nhiều chức năng dịch vụ và cấp độ người dùng khác nhau 

 
• Các phép đo mong muốn có thể được nhập trực tiếp qua bảng vận hành P1 của màn hình cảm ứng (xem ví dụ 

ở các trang tiếp theo). Các đường nối tiêu chuẩn được xác định trước nhanh chóng được chỉnh sửa/sửa đổi một cách dễ dàng. 
 

• Có thể may tối đa 8 loại đường may khác nhau theo bất kỳ trình tự mong muốn nào, ví dụ như các nếp gấp chiết ly và dây thắt lưng khác nhau 

có thể được thiết lập và tạo ra hình ảnh phản chiếu 

• Dữ liệu chương trình có thể được lưu vào thẻ SD, USB hoặc đầu đọc nhiều thẻ và được ghi vào các máy khác. 

Các phần mềm cũ ng có thể được cập nhật qua thẻ SD, USB hoặc đầu đọc nhiều thẻ 

• Cấu hình đường may tùy chỉnh có thể được tạo riêng trong chế độ hướng dẫn 



 
 

PFAFF 3686 
 
 
 
 
 

 

Ví dụ lập trình: 

 

chiết ly một mũ i 
 

Chiều dài phi 

tiêu Chiều dài chiết ly có thể được điều chỉnh thông qua chức năng 1. 

 

1 Độ sâu chiết ly 

Giá trị cho độ sâu chiết ly có thể được điều chỉnh thông qua 

3 
chức năng 2. 

4 Đường 

cong Giá trị của đường cong có thể được điều chỉnh thông qua chức năng 3. 

2 Dịch chuyển điểm bắt đầu Giá trị để dịch 

chuyển điểm bắt đầu có thể được điều chỉnh thông qua chức năng 4. 

 
 
 
 

ví dụ như chiết ly trên quần nam 



 
 

4 

6 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nếp gấp dây thắt lưng 

 

Chiều dài dây thắt lưng 

Có thể điều chỉnh giá trị chiều dài dây thắt lưng thông qua chức năng 1. 

3 
1 

Độ sâu của dây thắt 

lưng Có thể điều chỉnh giá trị cho độ sâu của dây thắt lưng thông qua 

5 
chức năng 2. 

Độ sâu eo Giá 

trị cho độ sâu eo có thể được điều chỉnh thông qua chức năng 3. 

2 
Đường 

cong Các giá trị cho đường cong có thể được điều chỉnh thông qua chức năng 4 

và 5. 

 
 

ví dụ: nếp gấp dây thắt lưng trên quần nam 

 
Dịch chuyển điểm bắt đầu Giá trị để 

dịch chuyển điểm bắt đầu có thể được điều chỉnh thông qua chức năng 6. 

 
Chiều dài eo Giá 

trị cho chiều dài thắt lưng có thể được điều chỉnh thông qua chức năng 7. 



 
 

® 

Công nghiệp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

thông số kỹ thuật: 

 

Kiểu khâu: 301 Điện áp kết nối: E 230 V, 

50/60 Hz 

tốc độ may tối đa. 

4.500 spm 

 
Chiều dài mũ i may tối đa: 1,0 - 

3,0 mm 

 
Hệ thống kim: 

134 KK 

 
Cỡ kim 1 /100 mm: 70 - 100 

 
Áp suất không khí làm việc: tối thiểu. 6 thanh 

 

Kích thước máy: 

Chiều dài: 

3686-22/12 

3686-23/.. 3686-25/.. 

Chiều

 
 
 
 

 
1.250mm 

1.285mm 

1.835mm 

 
 

Chiều dài mũ i may đường may: 6,0 

- 9,0 mm 

rộng: 3686-22/12, -23/.. 900 mm 

3686-25/.. 1.240 mm  

Chiều cao (không có giá đỡ cuộn chỉ):  

3686-22/12, -23/.. 

 
Chiều cao bàn làm việc: 

760 - 1.140 mm (-22/12 và -23/xx) 990 

- 1.200 mm (-25/11) 

 
Tốc độ motor: 

200 - 4.500 vòng/phút 

3686-25/.. 

 
 

Trọng lượng: 3686-22/12, 

-23/.. 3686-25/.. 

1.040 - 1.420 mm 

1.210 - 1.480 mm 

 
 

190kg 

260kg 

 
Công suất yêu cầu: 0,25 kw 1,0 

kw (-25/xx với chân không) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PFAFF Industriesysteme und Maschinen 

GmbH 

 
Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord D-67661 

Kaiserslautern 

 
 
 
 

In tại Đức 296-12-18370 (e) 11/2022 

 

Điện thoại: +49-6301/3205-0 Điện thoại: 

+49-6301/3205-3171 

E-mail: info@pfaff-industrial.com Trang web: www.pfaff-

industrial.com 
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